
​​Mẫu số 18 

Tỉnh (TP): ……………  

BẢNG GIÁ ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP TẠI ĐÔ THỊ(1) 

(Ban hành kèm theo Quyết định số………/QĐ-UBND ngày... tháng... năm ... của UBND………) 
ĐVT: 1.000 đồng/m2 

Số TT Tên đơn vị hành chính Loại đô thị 
Đoạn đường Giá đất 

Từ Đến VT1 VT2 VT3 .... 

1 Quận (H, TX, TP): ……        

1.1 Tên đường, phố, đoạn đường, đoạn phố        

1.2 Tên đường, phố, đoạn đường, đoạn phố        

… ………………        

2 Quận (H, TX, TP): ………        

2.1 Tên đường, phố, đoạn đường, đoạn phố        

2.2 Tên đường, phố, đoạn đường, đoạn phố        

… ………………        

… Quận (H, TX, TP): …………        

… ………………        
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Ghi chú: (1) Áp dụng để quy định giá đất ở tại đô thị; đất thương mại, dịch vụ tại đô thị; đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, 
dịch vụ tại đô thị. 
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